
LỚP 
MỚI

1 11A4 12A8 7928635992 Tô Thị Kiều Anh 09/06/2006 S-Đ-CD
2 11A10 12A8 7964316073 Lê Quang Bình 14/04/2006 S-Đ-CD
3 11A10 12A8 7926912175 Nguyễn Tấn Dũng 05/10/2006 S-Đ-CD
4 11A2 12A8 7964316000 Nguyễn Anh Dũng 11/04/2006 S-Đ-CD
5 11A6 12A8 7964315969 Mai Quốc Dũng 17/11/2006 S-Đ-CD
6 11A9 12A8 7969521166 Đặng Nguyễn Tấn Đại 20/10/2006 S-Đ-CD
7 11A6 12A8 7957950620 Nguyễn Thành Đạt 30/07/2006 S-Đ-CD
8 11A6 12A8 7954162016 Cao Hữu Đức 29/07/2006 S-Đ-CD
9 11A7 12A8 7926616228 Huỳnh Võ Nhật Hào 21/07/2006 S-Đ-CD

10 11A3 12A8 7964315888 Phan Ngọc Bảo Hân 31/05/2006 S-Đ-CD
11 11A6 12A8 7926912294 Trương Vũ Ngọc Hân 01/09/2006 S-Đ-CD
12 11A5 12A8 7964315947 Trương Minh Hòa 27/09/2006 S-Đ-CD
13 11A2 12A8 7964315870 Mai Đăng Khôi 24/09/2005 S-Đ-CD
14 11A2 12A8 7964315874 Cao Thị Xuân Mai 25/09/2006 S-Đ-CD
15 11A5 12A8 7964315954 Nguyễn Nhật Nam 01/09/2006 S-Đ-CD
16 11A10 12A8 7964316059 Hồ Quỳnh Nga 01/10/2006 S-Đ-CD
17 11A2 12A8 7969521117 Lương Huỳnh Ánh Ngọc 03/10/2006 S-Đ-CD
18 11A6 12A8 7964315982 Trần Thu Nguyệt 02/10/2006 S-Đ-CD
19 11A10 12A8 7964316087 Nguyễn Thành Nhân 27/12/2006 S-Đ-CD
20 11A10 12A8 7954162078 Lê Quang Nhân 22/09/2006 S-Đ-CD
21 11A5 12A8 7936997708 Nguyễn Ngọc Nhi 16/04/2006 S-Đ-CD
22 11A10 12A8 7954162128 Phạm Thị Hồng Nhung 29/03/2006 S-Đ-CD
23 11A9 12A8 7964316023 Nguyễn Hoàng Phúc 01/12/2006 S-Đ-CD
24 11A7 12A8 7926589119 Nguyễn Thị Ngọc Phương 29/12/2006 S-Đ-CD
25 11A7 12A8 7926616143 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 08/06/2006 S-Đ-CD
26 11A5 12A8 7964315960 Nguyễn Thị Ngọc Quý 17/05/2006 S-Đ-CD
27 11A1 12A8 7958157899 Hà Như Quỳnh 09/07/2006 S-Đ-CD
28 11A4 12A8 7958157954 Lê Dương Thanh Sơn 12/06/2006 S-Đ-CD
29 11A6 12A8 7909539666 Nguyễn Phan Thiên Tài 30/03/2006 S-Đ-CD
30 11A8 12A8 7926588684 Lê Nguyễn Anh Tuấn 20/10/2006 S-Đ-CD
31 11A8 12A8 7964316106 Nguyễn Ngọc Tư 16/11/2006 S-Đ-CD
32 11A2 12A8 7969521121 Huỳnh Phước Thái 08/12/2006 S-Đ-CD
33 11A3 12A8 7964315908 Phạm Nguyễn Ngọc Thanh 08/10/2006 S-Đ-CD
34 11A6 12A8 7943919394 Võ Hoàng Thành 01/02/2005 S-Đ-CD
35 11A3 12A8 7964315909 Trương Đức Thắng 08/10/2006 S-Đ-CD
36 11A5 12A8 7976348176 Trần Minh Thắng 05/04/2006 S-Đ-CD
37 11A4 12A8 7958157830 Doãn Hiền Hiền Thục 20/06/2006 S-Đ-CD
38 11A5 12A8 7964325154 Huỳnh Mai Phương Thúy 14/10/2006 L-H-SV
39 11A9 12A8 7958157967 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 17/08/2006 S-Đ-CD
40 11A7 12A8 7926616132 Nguyễn Anh Thư 01/04/2006 S-Đ-CD
41 11A10 12A8 7903194563 Nguyễn Thảo Hương Trang 20/05/2006 S-Đ-CD
42 11A10 12A8 7903194684 Quách Kim Trọng 26/03/2006 S-Đ-CD
43 11A8 12A8 7927634593 Nguyễn Trần Vinh 23/03/2005 S-Đ-CD
44 11A9 12A8 7955947201 Nguyễn Thế Vinh 23/03/2005 S-Đ-CD
45 11A9 12A8 7964316036 Nguyễn Quốc Vinh 09/05/2006 S-Đ-CD
46 11A10 12A8 7957950632 Nguyễn Thị Hồng Vy 13/06/2006 S-Đ-CD
47 11A7 12A8 7964316094 Nguyễn Thu Vy 16/04/2006 S-Đ-CD
48 11A10 12A8 7927635359 Nguyễn Trần Như Ý 13/09/2006 S-Đ-CD
49 11A8 12A8 7957603367 Nguyễn Hoàng Yến 05/05/2006 S-Đ-CD
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